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(Kèm theo Thư mời báo giá số:                   /BVĐKT-KD ngày        tháng 02 năm 2023 )

STT
Mã nhóm vật tư

y tế
(TT04/2017)

Tên hàng hóa (vật
tư y tế tiêu hao) Tên thương mại Đặc tính kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng Quy cách

đóng gói

Phân nhóm
theo thông

tư 14
Cơ sở sản xuất Nước sản

xuất
Đơn vị

tính

Giá xây dựng dự toán mua sắm và kế hoạch
LCNT

Số lượng Đơn giá(có
VAT) Thành tiền

1 N01.02.050 Vôi sôđa  Vôi soda Dùng để hấp thụ khí CO2 trong phòng chống độc. Thành phần chính Ca(OH)2. NaOH, hạt màu trắng,
sáng hoặc hồng nhạt. Đạt tiêu chuẩn  EN ISO 13485:2016 +AC:2016; CE 01440. Can 4,5 kg Can 4.5kg Nhóm 3  Molecular

Products Ltd Anh Kg 9

2 N01.01.010 Bông thấm nước Bông y tế thấm nước
Hiệp Hưng

Bông hút nước ( Bông y tế chưa tiệt trùng) được chế từ lông của hạt cây bông. đã loại mỡ, tẩy trắng và
làm tơi. Sợi mảnh mềm, không có lẫn các mảnh lá hoặc vỏ hạt. Bông có màu trắng, không mùi - dùng

trong lĩnh vực y tế hoặc gia dụng (chăm sóc vết thương, thấm hút chất dịch, vệ sinh bề mặt da...). Đạt tiêu
chuẩn  ISO 13485:2016

Túi1kg,
12kg/ thùng Nhóm 5

Công ty TNHH
Sản Xuất Và

Thương Mại Hiệp
Hưng

Việt Nam Kg 36

3 N02.02.020 Băng keo 5cmx5cm  Urgosyval 5cm x 5m Băng keo lụa Nền Taffeta trắng, 100 %  sợi cellulose acetate , đan dệt 44.0 x 19.5 sợi/cm. Lớp keo Oxide
kẽm không dùng dung môi. Lõi nhựa liền cánh bảo vệ.kích thước  5cm x 5m  ISO 13485, CE Hộp 1 cuộn Nhóm 2

 URGO
Healthcare

Products Co.,
Ltd.

Thái Lan Cuộn 400

4 N02.03.020 Gạc mét Gạc hút y tế khổ 0,8m

Kích thước: 0,8m. Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ thấm hút cao. Mật độ 20x22 sợi/inch. Trọng
lượng 25-27 grams/m2. Tẩy trắng bằng oxy già, không có độc tố, đã được giặt sạch. Không chứa chất gây
dị ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, không có xơ mùn hòa tan trong nước và dịch phủ tạng. Tốc độ hút

nước ≤5 giây. Độ ngậm nước: trung bình 1gr gạc giữ được từ 5gr nước trở lên. Chất tan trong nước
<0.5%. Độ acid và độ kiềm: đạt trung tính. Độ trắng: ≥80% ± 10%. Muối kim loại: không quá hàm lượng
cho phép. Độ ầm không vượt quá 8%. Hàm lượng chất béo: không vượt quá 0,5%. Được đóng gói bằng 2

lớp, một lớp bằng PE, một lớp bao gai bên ngoài.
Đạt tiêu chuẩn ISO 9001: 2015, ISO 13485: 2016, chứng nhận đăng ký FDA, CE, cGMP-FDA

1000
mét/kiện Nhóm 5 An Lành Việt Nam Mét 1,000

5 N03.07.070
Ống nghiệm ly tâm
nắp xanh dương

Ống nghiệm EDTA K2
HTM 2ml nắp xanh
dương , mous thấp

* Ống nghiệm nhựa PP trung tính, kích thước 13x75mm, thể tích 5ml. Nắp xanh dương.
* Hóa chất bên trong là Ethylenediaminetetra Acid (EDTA) dùng kháng đông cho 2ml mẫu.

* Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016.
* Đạt kiểm chuẩn Eurofins chứng minh ống nghiệm nhựa chịu được lực quay ly tâm 3000 vòng/phút trong

thời gian 5 phút.

100 cái/hộp Nhóm 5 Hồng Thiện Mỹ Việt Nam Cái 6,000

6 N03.07.070 Ống chống đông
Heparin

Ống nghiệm Heparin
lithium HTM 2ml nắp
đen, mous thấp

* Ống nghiệm nhựa P/P trung tính, kích thước 13x75mm, thể tích 5ml. Nắp màu đen.
* Dùng xét nghiệm Ion đồ Na+, K+, Ca2+, Cl-... trừ Li+. Ngoài ra còn sử dụng cho các xét nghiệm sinh

hóa đặc biệt là NH3 và định lượng Alcohol trong máu.
* Hóa chất bên trong là chất kháng đông Heparin Lithium, thể tích vừa đủ kháng đông cho 2ml máu..

* Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016.
* Có giấy chứng nhận phân tích của Eurofins chứng minh ống nghiệm nhựa chịu được lực quay ly tâm

3000 vòng/phút trong thời gian 5 phút.

100 cái/hộp Nhóm 5 Hồng Thiện Mỹ Việt Nam Cái 9,600

7 N03.07.070 Ống nghiệm nhựa Ống nghiệm 16*100mm Ống nghiệm PS tinh khiết 100%, dung tích 10ml, kích thước 16x100mm. Sử dụng nhựa trung tính không
phản ứng với các loại hóa chất bên trong

Túi 500 Cái Nhóm 6
Henso Medical
(Hangzhou) Co.,
Ltd

trung quốc Cái 1,000

8 N03.07.070 Ống nghiệm ly tâm
( Máu chân không)

Ống nghiệm Citrate 3,8%
HTM 2ml nắp xanh lá,
mous thấp

* Ống nghiệm nhựa P/P trung tính, kích thước 13x75mm, thể tích 5ml. Nắp màu xanh lá cây.
* Hóa chất bên trong là Trisodium Citrate 3.8%, thể tích vừa đủ kháng đông cho 2ml máu..

* Dùng xét nghiệm liên quan đến yếu tố đông máu và tốc độ lắng máu.
* Đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016

* Có giấy chứng nhận phân tích của Eurofins chứng minh ống nghiệm nhựa chịu được lực quay ly tâm
3000 vòng/phút trong thời gian 5 phút.

100 cái/ Hộp Nhóm 5 Hồng Thiện Mỹ Việt Nam Cái 4,800

9 N05.02.040 Chỉ catgut chrom
các số Chỉ Catgut chrom các số Chỉ Catgut chrom các số dài 75cm kim 1/2 kim tròn vòng kim 15-26mm, kim bằng thép không rỉ phủ

silicone, sản xuất tại Châu Âu Hộp 12 sợi Nhóm 3 SMI A.G Bỉ Sợi 300

10 N05.03.030 Tay dao điện (cả
lưỡi và tay cầm)

Tay dao mổ điện sử dụng
một lần

Đầu giắc 2 nối với dây dài 3m. Tay dao cấu tạo như cây viết với một đầu để lắp đầu dao mổ, trên thân tay
dao có hai nút bấm tương ứng với hai chế độ cắt (CUT) và cầm máu đơn cực (COAG). Đạt tiêu chuẩn

ISO: 13485
Túi 1 cái Nhóm 6

 Yueh Sheng
Electronic

Industrial Co.,
Ltd

Đài Loan Cái 100

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



11 Gel bôi trơn Gel bôi trơn Kly 82gr
Đóng gói: Dạng tuýp; Nút: Dạng Flip Top; Thành phần: Nước tinh khiết, Glycerin, hydroxyetylxenluloza,
Chlorhexidine Gluconate, uconolactone, Methylparaben, Sodium Hydroxide; Cân bằng độ pH; Không độc

hại; Dạng nước bôi trơn cơ bản; tuýp 82g.
Hộp 1 tuýp Nhóm 6

 Turkuaz
Medikal,

Kozmetik ve Dis
Tic. Ltd Sti.

Thổ Nhĩ Kỳ Tuýp 100

12 Gel siêu âm Gel siêu âm Phù hợp với tần số siêu âm đang sử dụng không gây bẩn quần áo, không gây hại đầu dò, không gây mẫn
cảm hoặc rát da Can 5 lít Nhóm 5

CÔNG TY CỔ
PHẦN DƯỢC

PHẨM VÀ
THIẾT BỊ Y TẾ

AN PHÚ

Việt Nam Can 22

13 Giấy siêu âm Giấy siêu âm đen trắng Type UPP -110S, kích thước 110mm x 20 m. Túi 1 cuộn. Hộp 10 cuộn. Số lượng in: 215 bản in. Sử dụng
được cho máy siêu âm Sony. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE, CFS Hộp 10 cuộn Nhóm 3 Sony Corporation Nhật Bản Cuộn 55

14 Đầu côn xanh Đầu côn xanh1000ul , Sử dụng cùng Micropipet để hút các mẫu chất lỏng. Sản phẩm sử dụng một lần.1000ul Túi 500 cái Không

 Jiangsu Huida
Medical
Instruments Co.,
Ltd

Trung Quốc Cái 1000

15 Giấy điện tim     Giấy điện tim 21 cm 210MM X 25 M X 16MM Hộp 10 cuộn Nhóm 6
Dongguan
Tianyin Paper
Industry Co., Ltd

Trung Quốc Cuộn 50

16 Khẩu trang 3 lớp vô
trùng

Khẩu trang y tế 3 lớp vô
trùng (50 cái/ hộp)

Khẩu trang tế gồm 3 lớp gồm 2 lớp ngoài vải không dệt, 1 lớp giữa kháng khuẩn chống thấm, 1 thanh tựa
mũi, 2 dây đeo tai có độ co giãn tốt. Màu sắc đồng đều, không loang bẩn. Hiệu suất lọc sương dầu đối với

kích thước hạt 3µm: >=98% Hiệu suất vi khuẩn: > 98% .
- Được đóng gói bằng một lớp bao bì giấy tiệt trùng dùng trong y tế. Tiệt trùng bằng khí EO.Gas.

- Đạt tiêu chuẩn TCVN 8389-1:2010.
Đạt chứng nhận ISO 9001: 2015, ISO 13485: 2016, chứng nhận đăng ký FDA, CE, cGMP-FDA

Hộp 50 cái Nhóm 5 An Lành Việt Nam Cái 1,200

17 N03.02.080
Kim tiêm, kim lấy
thuốc các số

Kim tiêm MPV Kim các số, Vỉ đựng kim có chỉ thị màu phân biệt các cỡ kim. Đạt tiêu chuẩn CE, ISO 13485
Hộp 100 cái x
100 hộp / kiện

Nhóm 5
Công ty cổ phần

Nhựa y tế Việt Nam
Việt Nam Cái 30,000

18 Acid Citric
Citric acid
monohydrate

Tinh thể trắng không màu, trong suốt, có vị chua đặc trưng. Điều chỉnh độ acid, chống oxy hóa,
phụ gia trong thực phẩm, Bao 25kg 25kg/bao Không

Weifang ensign
industry co.,ltd Trung Quốc Kg 50

Tổng cộng: 18 mặt hàng

STT
Mã nhóm vật tư

y tế
(TT04/2017)

Tên hàng hóa (vật
tư y tế tiêu hao) Tên thương mại Đặc tính kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng Quy cách

đóng gói

Phân nhóm
theo thông

tư 14
Cơ sở sản xuất Nước sản

xuất
Đơn vị

tính

Giá xây dựng dự toán mua sắm và kế hoạch
LCNT

Số lượng Đơn giá(có
VAT) Thành tiền
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